
CÔNG TY CP CONTAINER VIỆT NAM
_______________________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________________________

Số: 08 /BCQT Hải phòng, ngày 28 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
Năm 2015

- Tên công ty niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 11 Võ Thị Sáu, Ngô Quyền, Hải Phòng

- Điện thoại: 031.3836705 Fax: 031.3836104 Email: info@viconship.com

- Vốn điều lệ: 414.160.420.000 đồng (Bốn trăm mười bốn tỷ, một trăm sáu
mươi triệu, bốn trăm hai mươi nghìn đồng)

- Mã chứng khoán: VSC

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Container Việt

Nam họp ngày 23 tháng 03 năm 2015 tại Hội trường tầng 1 – Khách sạn Harbourview –
số 4 Trần Phú – Tp. Hải Phòng.

Stt
Số Nghị

quyết/Quyết
định

Ngày Nội dung

1
01.2015/NQ

-ĐHĐCĐ 23/03/2015

1/ Thông qua Báo cáo tài chính, phương án phân phối lợi
nhuận năm 2014
a. Kết quả SXKD năm 2014
- Doanh thu: 891 tỉ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 302 tỉ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 248 tỉ đồng
b. Lợi nhuận, phương án phân phối lợi nhuận năm 2014
- Tổng lợi nhuận sau thuế: 248.083.625.557 đ
- Thuế thu nhập được miễn giảm: 9.263.707.394 đ – đưa
vào quĩ đầu tư phát triển.
- Lợi nhuận còn lại: 238.819.918.163 đ, phân phối như sau:

+ Trích quỹ dự phòng tài chính: 5.728.891.000 đ
+ Đã trả cổ tức bằng tiền (10%): 34.374.941.000 đ (theo

danh sách cổ đông ngày 4/12/2014)
+ Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 10%: 23.881.991.816 đ
+ Thù lao và thưởng HĐQT, BKS: 0.7 %: 1.671.000.000

đ
+ Trả cổ tức bằng Cổ phiếu (20% ): 68.749.882.000 đ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh

mailto:info@viconship.com
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+ Trả cổ tức bằng tiền (5% ): 17.187.470.500 đ
* Số còn lại được đưa vào quỹ đầu tư phát triển:
87.225.741.847  đ
2/ Thông qua kế hoạch kinh doanh và dự kiến phân phối lợi
nhuận năm 2015
- Doanh thu: 800 tỉ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 245 tỉ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 191 tỉ đồng được dự kiến phân phối
như sau:

+ Quỹ dự phòng tài chính: 6,8 tỉ đồng
+ Quỹ khen thưởng phúc lợi (10%): 19,1 tỉ đồng.
+ Thù lao tiền thưởng HĐQT, BKS  (1%): 1,91 tỉ đồng
+ Trả cổ tức: 20– 30 % vốn điều lệ (tương đương  83 -124

tỉ đồng)
* Số còn lại trích vào quỹ đầu tư phát triển.
3/ Thông qua mức thù lao và thưởng HĐQT, BKS năm 2015

Mức thù lao và thưởng HĐQT, BKS Công ty năm
2015 là 1% lợi nhuận sau thuế.
4/ Công nhận kết quả bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm
soát Công ty Cổ phần Container Việt Nam nhiệm kỳ 2015 –
2019, cụ thể như sau:

HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2019:
1. Ông Nguyễn Việt Hoà
2. Ông Nguyễn Văn Tiến
3. Ông Trần Xuân Bạo
4. Bà Hoàng Thị Hà
5. Ông Nguyễn Thế Trọng
6. Ông Nguyễn Việt Trung
7. Ông Nghiêm Tuấn Anh
8. Ông Hoàng Trọng Giang
9. Ông Hoàng Tiến Lục

Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2019:
1. Bà Nguyễn Thị Yên Hà
2. Bà Nguyễn Thị Kim Nhã
3. Bà Nguyễn Thị Minh Lan

5/ Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ
lợi nhuận còn lại năm 2014 cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ là
20%
6/ Bảo lãnh khoản vay 700 tỉ đồng để đầu tư cảng của VIP
Greenport tại Ngân hàng thương mại; Cho VIP Greenport
vay tối đa 100 tỉ đồng với lãi suất tương đương lãi suất vay
Ngân hàng
7/ Uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện
kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015
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II. Hội đồng quản trị
1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt Thành viên HĐQT Chức vụ
Ngày bắt

đầu là
thành viên

HĐQT

Số buổi
họp

tham dự

Tỷ lệ dự
họp

Lý do
không

tham dự
họp

1 Ông Nguyễn Việt Hoà - Chủ tịch
HĐQT

23/03/2015 9 100%

2 Ông Nguyễn Văn Tiến - Uỷ viên 23/03/2015 9 100%

3 Ông Trần Xuân Bạo - Uỷ viên 23/03/2015 9 100%

4 Bà Hoàng Thị Hà - Uỷ viên 23/03/2015 9 100%

5 Ông Nguyễn Thế Trọng - Uỷ viên 23/03/2015 9 100%

6 Ông Nguyễn Việt Trung - Uỷ viên 23/03/2015 9 100%

7 Ông Nghiêm Tuấn Anh - Uỷ viên 23/03/2015 9 100%

8 Ông Hoàng Trọng Giang - Uỷ viên 23/03/2015 9 100%

9 Hoàng Tiến Lục - Uỷ viên 23/03/2015 9 100%

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:
+ HĐQT giám sát việc thực hiện các nghị quyết, kế hoạch kinh doanh và kế

hoạch đầu tư đã được HĐQT và Đại hội đồng cổ đông thông qua.

+ Giám sát các hoạt động điều hành của Tổng Giám đốc để đảm bảo hoạt động
sản xuất kinh doanh của Công ty được an toàn, tuân thủ đúng các quy định của pháp
luật, theo đúng định hướng nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

+ Giám sát công tác điều hành quản lý, tái cơ cấu tổ chức hoạt động, chuyển đổi
mô hình hoạt động trong toàn hệ thống Công ty.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:
Thực hiện các nhiệm vụ của HĐQT và Chủ tịch HĐQT giao.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

Stt Số Nghị
quyết/ Quyết

định

Ngày Nội dung

1 01.2015/NQ-
HĐQT

13/01/2015 Thông qua việc bán 02 sà lan GS 05 và GS 11 do hiệu quả
khai thác kinh doanh không cao.

2 02.2015/NQ-
HĐQT

17/02/2015 Chấp thuận phương án huy động vốn cho Dự án đầu tư xây
dựng cảng VIP GREENPORT của Công ty Cổ phần Cảng
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Xanh VIP, cụ thể như sau:
- Vốn huy động từ vay thương mại: 700 tỷ đồng (Bảy

trăm tỷ đồng).
- Tăng vốn Điều lệ từ 450 tỷ đồng lên 575 tỷ đồng bằng

việc phát hành thêm 12,5 triệu cổ phiếu (mệnh giá
10.000 đồng/cổ phiếu) cho cổ đông chiến lược.

3 03.2015/NQ-
HĐQT

23/03/2015 Đánh giá kết quả hoạt  động sản xuất kinh doanh năm
2014 của toàn Công ty. Cho ý kiến chỉ đạo về các biện pháp
thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2015.

Phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT trong việc
tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ
phần Container Việt Nam năm 2015.

4 04.2015/NQ-
HĐQT

24/03/2015 Thay đổi cách gọi các chức danh trong Ban Tổng Giám
đốc Công ty. Trước đây gọi là Tổng Giám đốc và các Phó
Tổng Giám đốc, nay được chuyển thành Tổng Giám đốc và
các Giám đốc.

Miễn nhiệm các chức danh Phó Tổng Giám đốc hiện thời,
cụ thể:

- Ông Hoàng Trọng Giang – Thôi giữ chức Phó Tổng
Giám đốc Công ty.

- Ông Lương Hoài Trân – Thôi giữ chức Phó Tổng
Giám đốc Công ty.

- Ông Nguyễn Thế Trọng – Thôi giữ chức Phó Tổng
Giám đốc Công ty.

Bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc và Giám đốc Công ty
với thời hạn bổ nhiệm là 5 năm (theo nhiệm kỳ 2015 – 2019
của HĐQT) như sau:

- Ông Nguyễn Văn Tiến – Giữ chức vụ Tổng Giám
đốc Công ty.

- Ông Trần Xuân Bạo - Giữ chức vụ Giám đốc tài
chính Công ty.

- Ông Nguyễn Thế Trọng - Giữ chức vụ Giám đốc kỹ
thuật Công ty.

5 05.2015/NQ-
HĐQT

11/05/2015 Thống nhất triển khai một số nội dung Nghị quyết
ĐHĐCĐ ngày 23/3/2015 như sau:

- Trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2014: 5% mệnh giá
cổ phiếu (500 đồng/cổ phiếu).

- Thông qua hồ sơ báo cáo UBCK Nhà nước thực
hiện phương án phát hành Cổ phiếu để trả cổ tức
cho Cổ đông  hiện hữu với tỷ lệ thực hiện là 20%
(Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 20 cổ
phiếu mới) theo phương án phát hành đã được Đại
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hội đồng cổ đông Công ty thông qua.
Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý 1

năm 2015:
- Doanh thu: 226,83 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 71,21 tỷ đồng

6 07.2015/NQ-
HĐQT

27/05/2015 Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH KPMG Việt Nam là
đơn vị cung cấp dịch vụ thực hiện soát xét BCTC bán niên,
kiểm toán BCTC năm 2015 cho Công ty Cổ phần Container
Việt Nam.

7 10.2015/NQ-
HĐQT

13/07/2015 Thông qua việc bán cổ phiếu quỹ của Công ty Cổ phần
Container Việt Nam (Mã chứng khoán: VSC), chi tiết như sau:

- Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi giao dịch:
166.600 cổ phiếu.

- Số lượng cổ phiếu quỹ đăng ký bán: 166.600 cổ phiếu.
- Mục đích bán cổ phiếu quỹ: Bổ sung vốn kinh doanh

năm 2015.
- Thời gian dự kiến giao dịch: Trong vòng 30 ngày kể từ

ngày được sự chấp thuận của Uỷ ban Chứng khoán Nhà
Nước.

- Phương thức giao dịch: khớp lệch, thoả thuận qua Sàn
GDCK Tp. Hồ Chí Minh.

- Nguyên tắc xác định giá: Giá thị trường theo quy định
và không thấp hơn 49.000 đồng/cổ phiếu.

Tên Công ty Chứng khoán làm đại lý thực hiện giao dịch:
Công ty TNHH Chứng khoán ACB – Chi nhánh Hải Phòng.

8 11.2015/NQ-
HĐQT

27/07/2015 Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng
đầu năm 2015 như sau:

- Doanh thu: 452,5 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 166,6 tỷ đồng.

Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 với mức 10% bằng tiền
cho các cổ đông. Dự kiến thời gian thực hiện trong quý 3 năm
2015.

Thông qua chủ trương đóng cửa Công ty TNHH Tuyến
T.S và Chi nhánh Công ty Cổ phần Container Việt Nam tại
Tp. Hồ Chí Minh để tái cơ cấu tổ chức hệ thống Công ty. Giao
cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện theo đúng các
quy định của pháp luật hiện hành.

Thông qua chủ trương chuyển đổi các Công ty con và các
đơn vị phụ thuộc trong hệ thống Công ty thành công ty cổ
phần mà Công ty Cổ phần Container Việt Nam nắm giữ số
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lượng cổ phần chi phối.

9 12.2015/NQ-
HĐQT

21/10/2015 Thống nhất chuyển nhượng một phần vốn đầu tư của Chủ
sở hữu ( Công ty cổ phần container Việt Nam) tại Công ty
TNHH Container Miền Trung cho các cá nhân là CBCNV
của Công ty, cụ thể:

- Vốn đầu tư của Công ty cổ phần Container Việt Nam
tại Công ty TNHH Container Miền Trung trước khi
chuyển đổi: 30.500.000.000 đồng, tương đương 100%
vốn điều lệ của Công ty TNHH Container Miền
Trung.

- Vốn điều lệ tại thời điểm chuyển đổi của Công ty
Container Miền Trung: 30.500.000.000 đồng, tương
đương 3.050.000 cổ phần với mệnh giá 10.000
đồng/cổ phần.

- Vốn đầu tư Công ty cổ phần Container Việt Nam cần
chuyển nhượng: 10.675.000.000 đồng, tương đương
35% Vốn điều lệ, tương đương 1.067.500 cổ phần với
mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.

- Giá chuyển nhượng: 12.700 đồng/cổ phần, tương
đương 13.557.250.000 đồng.

- Đối tượng nhận chuyển nhượng: CBCNV của Công ty
TNHH container Miền Trung và CBCNV Văn phòng
Công ty cổ phần Container Việt Nam.
Thông qua Phương án chuyển đổi mô hình hoạt động

từ Công ty TNHH Container Miền Trung sang Công ty cổ
phần Container Miền Trung và danh sách CBCNV tham
gia nhận chuyển nhượng phần vốn đầu tư của Công ty Cổ
phần Container Việt Nam tại Công ty TNHH Container
Miền Trung.
- Vốn điều lệ: 30.500.000.000 đồng.
- Được chia thành 3.050.000 cổ phần, mệnh giá 10.000

đồng/ cổ phần.
- Tỷ lệ cổ phần nắm giữ tại thời điểm chuyển đổi:

* Công ty CP Container Việt Nam nắm giữ
1.982.500 cổ phần, trị giá 19.825.000.000 đồng theo
mệnh giá, tương đương 65% vốn điều lệ.

* CBCNV nắm giữ 1.067.500 cổ phần, trị giá
10.675.000.000 đồng theo mệnh giá, tương đương
35% vốn điều lệ.

- Tất cả người lao động đang làm việc tại Công ty
TNHH container Miền Trung sẽ được chuyển sang
làm việc tại Công ty cổ phần container Miền Trung.

- Công ty cổ phần container Miền Trung được hưởng
các quyền lợi và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về
các khoản nợ chưa thanh toán kể cả thuế, hợp đồng lao
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động và nghĩa vụ tài sản khác của Công ty TNHH
container Miền Trung
Giao cho Tổng Giám đốc Công ty cổ phần container

Việt Nam, thay mặt Chủ sở hữu thực hiện các hợp đồng
chuyển nhượng; Phối hợp với Giám đốc Công ty TNHH
Container Miền Trung thực hiện các thủ tục liên quan đến
chuyển đổi doanh nghiệp theo quy định của pháp luật,
theo Phương án chuyển đổi đã được duyệt.

Nhất trí thông qua nội dung cử người đại diện quản lý
phần vốn góp của Chủ sở hữu sau khi được chuyển đổi từ
Công ty TNHH container Miền Trung thành Công ty cổ
phần container Miền Trung:

1. Ông: Lê Thế Trung
- Chức danh: Phó phòng TCKT Công ty cổ phần

container Việt Nam
- Số CMND: 031075000430 , Công an TP Hải Phòng

cấp ngày 16/10/2014

- Hộ khẩu thường trú: 13/3 Đông Trà, Hàng Kênh 3, Dư
Hàng Kênh, Quận Lê Chân, Hải Phòng

- Chỗ ở hiện tại: 13/3 Đông Trà, Hàng Kênh 3, Dư
Hàng Kênh, Quận Lê Chân, Hải Phòng

- Số cổ phần đại diện: 1.067.500 CP, tương đương 35%
Vốn điều lệ.

2. Bà: Hoàng Thị Hà

- Chức danh: Uỷ viên HĐQT Công ty cổ phần container
Việt Nam

- Số CMND: 200042066, Công an TP Đà Nẵng cấp
ngày 06/10/2010

- Hộ khẩu thường trú: 86 Nguyễ n Thị Minh Khai, Quận
Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

- Chỗ ở hiện tại: 86 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận Hải
Châu, Thành phố Đà Nẵng
- Số cổ phần đại diện: 915.000 CP, tương đương

30% Vốn điều lệ.

III. Ban Kiểm soát
1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS):

Stt Thành viên BKS Chức vụ
Ngày bắt

đầu là
thành viên

BKS

Số buổi
họp

tham dự

Tỷ lệ dự
họp

Lý do
không

tham dự
họp

1 Bà Nguyễn Thị Kim Nhã - Trưởng
BKS

23/03/2015 3 100%
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2 Nguyễn Thị Minh Lan - Thành
viên

23/03/2015 3 100%

3 Bà Nguyễn Thị Yên Hà - Thành
viên

23/03/2015 3 100%

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ
đông:
Ban kiểm soát thực hiện việc giám sát đối với HĐQT, Ban Tổng giám đốc và cổ

đông theo đúng các quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
3. Thường xuyên có sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của

HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác.
4. Hoạt động khác của BKS (nếu có).

IV. Đào tạo về quản trị công ty
Các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ

quản lý và Thư ký công ty đã tham gia đầy đủ các khóa đào tạo về quản trị công ty
theo quy định về quản trị công ty.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản
34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của ngườ i có liên quan của công ty với
chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

Stt Tên tổ chức/cá
nhân

Tài
khoản
giao
dịch

chứng
khoán
(nếu
có)

Chức
vụ tại

công ty
(nếu
có)

Số CMND/
ĐKKD

Ngày cấp
CMND/
ĐKKD

Nơi cấp
CMN/
ĐKKD

Địa chỉ trụ
sở chính/

Địa chỉ liên
hệ

Thời
điểm bắt

đầu là
người
có liên
quan

Thời
điểm

không
còn là
người
có liên
quan

Lý do

1
Nguyễn Việt

Hòa

Chủ
tịch

HĐQT
013571578 11/08/2012 CAHN

11 Ngõ Bà
Triệu, Lê
Đại Hành,

Hà Nội

Chủ
tịch

HĐQT

1.1
Dương Minh

Hảo
011865656 05/04/1995 CAHN

11 Ngõ Bà
Triệu, Lê
Đại Hành,

Hà Nội

23/03/15 Vợ

1.2
Nguyễn Hoàng

Linh
012252564 16/06/1999 CAHN

11 Ngõ Bà
Triệu, Lê
Đại Hành,

Hà Nội

23/03/15 Con

1.3
Nguyễn Hoàng

An
013241681 09/01/2010 CAHN

11 Ngõ Bà
Triệu, Lê
Đại Hành,

Hà Nội

23/03/15 Con

1.4
Nguyễn Thị

Chung
160484938 04/10/1994 CANB Ninh Bình 23/03/15 Chị

1.5
Nguyễn Thị

Loan
160021463 23/10/2003 CANB Ninh Bình 23/03/15 Chị
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1.6
Nghiêm Văn

Lạc
030207250 11/03/2012 CAHP

Đông Khê,
Ngô Quyền,
Hải Phòng

23/03/15 Anh

2
Nguyễn Văn

Tiến

TV
HĐQT
- TGĐ

030969378 23/02/2005 CAHP
20/8B Cù

Chính Lan,
Hải Phòng

TV
HĐQT
- TGĐ

2.1
Nguyễn Văn

Lưu
030072228 06/03/1978 CAHP

87 Cầu Đất,
Hải Phòng 23/03/15 Bố

2.2 Vũ Thi Hải 031095539 06/02/1997 CAHP
87 Cầu Đất,
Hải Phòng 23/03/15 Mẹ

2.3 Trần Thị Thuý 030975731 29/08/2003 CAHP
20/8B Cù

Chính Lan,
Hải Phòng

23/03/15 Vợ

2.4
Nguyễn An

Khang

20/8B Cù
Chính Lan,
Hải Phòng

23/03/15 Con

2.5
Nguyễn An

Bình

20/8B Cù
Chính Lan,
Hải Phòng

23/03/15 Con

2.6
Nguyễn Văn

Tuyền
030995013 05/10/2004 CAHP

C201 Khu
Chung cư

Cát Bi, Hải
Phòng

23/03/15 Anh

2.7
Nguyễn Hồng

Luyến
270963410 09/04/2003 CABH

C 27 khu
phố 5, Tân
Hiệp, Biên

Hoà

23/03/15 Chị

2.8
Nguyễn Thị

Anh
031032981 09/06/1995 CAHP

8A Trần
Phú, Hải
Phòng

23/03/15 Em

3
Trần Xuân

Bạo

TV
HĐQT,
GĐTC

030556364 27/04/2005 CAHP
15B An Đà,
Hải Phòng

TV
HĐQT

,
GĐTC

3.1 Trần Xuân Bào
CV/DN0008

687
19/11/1998 HN

19 Mê Linh,
Hải Phòng 23/03/15 Bố

3.2 Trịnh Thị Chất 030556465 09/06/1979 CAHP
15B An Đà,
Hải Phòng 23/03/15 Mẹ

3.3 Trịnh Thị Hạnh 031039798 02/08/1996 CAHP
15B An Đà,
Hải Phòng 23/03/15 Vợ

3.4
Trần Mai
Phương

15B An Đà,
Hải Phòng 23/03/15 Con

3.5
Trần Hạnh

Dung
15B An Đà,
Hải Phòng 23/03/15 Con

4 Hoàng Thị Hà
Thành

viên
HĐQT

200042066 26/07/2000 CAĐN

Tổ 78
Phường An
Kê, Thanh
Khê, TP Đà

Nẵng

Thành
viên

HĐQT

4.1
Hoàng Đăng

Tuỳ

86 Nguyễn
Thị Minh
Khai, Đà

Nẵng

23/03/15 Bố

4.2 Hoàng Thị Lạc 20072162 16/03/1989 CAĐN 86 Nguyễn
Thị Minh 23/03/15 Mẹ



10

Khai, Đà
Nẵng

4.3
Trần Hoàng

Diễm Phương
201471529 27/06/1999 CAĐN

86 Nguyễn
Thị Minh
Khai, Đà

Nẵng

23/03/15 Con

4.4
Trần Hoàng

Đông
201512695 18/04/2002 CAĐN Chicago, Mỹ 23/03/15 Con

4.5
Hoàng Thị

Hạnh
200203209 17/07/2007 CAĐN

29/10 Hà
Huy Tập, Đà

Nẵng
23/03/15 Chị

4.6
Hoàng Đăng

Hải
Hoà  Cường,

Đà  Nẵng 23/03/15 Anh

4.7
Hoàng Đăng

Nam
Hoà  Cường,

Đà  Nẵng 23/03/15 Em

5
Nguyễn Thế

Trọng

TV
HĐQT,
GĐKT

030980816 03/04/2009 CAHP
Số 51/333
Văn Cao,

Hải Phòng

TV
HĐQT

,
GĐKT

5.1
Nguyễn Thế

Tiệp
030001950 16/10/2006 CAHP

Số 4/69 Trại
Chuối Hải

Phòng
23/03/15 Bố

5.2 Vũ Thị Phương 030001922 29/02/2003 CAHP
Số 4/69 Trại
Chuối Hải

Phòng
23/03/15 Mẹ

5.3
Nguyễn Thị

Thuỷ
031242933 06/08/2010 CAHP

Số 51/333
Văn Cao,
Hải Phòng

23/03/15 Vợ

5.4
Nguyễn Thị
Quỳnh Thư

Số 51/333
Văn Cao,
Hải Phòng

23/03/15 Con

5.5
Nguyễn Thị
Quỳnh Anh

Số 51/333
Văn Cao,
Hải Phòng

23/03/15 Con

5.6
Nguyễn Thị Hải

Vân
031030695 25/08/2010 CAHP

Số 6/32 Trại
Chuối Hải

Phòng
23/03/15 Em

6
Nguyễn Việt

Trung

Thành
viên

HĐQT
030956329 16/11/2012 CAHP

50/3/166
Chùa Hàng,
Hồ Nam, Lê
Chân, Hải

Phòng

Thành
viên

HĐQT

6.1
Nguyễn Văn

Mão
30690138 05/05/2006 CAHP

50/3/166
Chùa Hàng,
Hồ Nam, Lê
Chân, Hải

Phòng

23/03/15 Bố

6.2
Quách Bảo

Chắn
030005222 23/09/1988 CAHP

50/3/166
Chùa Hàng,
Hồ Nam, Lê
Chân, Hải

Phòng

23/03/15 Mẹ

6.3 Bùi Thị Hạnh 031008928 22/03/2007 CAHP
50/3/166

Chùa Hàng,
Hồ Nam, Lê

23/03/15 Vợ
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Chân, Hải
Phòng

6.4
Nguyễn Lan

Phương

50/3/166
Chùa Hàng,
Hồ Nam, Lê
Chân, Hải

Phòng

23/03/15 Con

6.5
Nguyễn Việt

Dũng 031158561 30/05/1998 CAHP

50/3/166
Chùa Hàng,
Hồ Nam, Lê
Chân, Hải

Phòng

23/03/15 Em

7
Nghiêm Tuấn

Anh

Thành
viên

HĐQT
030834340 17/03/2011 CAHP

Đông Khê,
Ngô Quyền,
Hải Phòng

Thành
viên

HĐQT

7.1
Nguyễn Thị

Hoài Phương 031110079 16/10/2003 CAHP
Đông Khê,

Ngô Quyền,
Hải Phòng

23/03/15 Vợ

7.2
Nghiêm Tuấn

Minh

Đông Khê,
Ngô Quyền,
Hải Phòng

23/03/15 Con

7.3
Nghiêm Quế

Chi

Đông Khê,
Ngô Quyền,
Hải Phòng

23/03/15 Con

7.4
Nghiêm Văn

Lạc
030207250 11/03/2012 CAHP

Đông Khê,
Ngô Quyền,
Hải Phòng

23/03/15 Bố

7.5
Dương Thị
Thuý Hải

030598867 14/05/2008 CAHP
Đông Khê,

Ngô Quyền,
Hải Phòng

23/03/15 M ẹ

7.6
Nghiêm Khánh

Dũng 030933393 23/03/2012 CAHP
Đông Khê,

Ngô Quyền,
Hải Phòng

23/03/15 Em

7.7
Nghiêm Thị
Thanh Thuỷ

0313002737 07/04/2009 CAHP
Đông Khê,

Ngô Quyền,
Hải Phòng

23/03/15 Em

8
Hoàng Trọng

Giang

Thành
viên

HĐQT
024210058 08/02/2004

CAHC
M

123,Huỳnh
Tấn Phát,

Quận 7, Tp.
HCM

Thành
viên

HĐQT

8.1
Trần Thị Minh

Tâm
030140070 16/03/2004 CAHP

123,Huỳnh
Tấn Phát,

Quận 7, Tp.
HCM

23/03/15 Vợ

8.2
Hoàng Thị

Minh Hương
024128572 27/06/2003 CAHCM

123,Huỳnh
Tấn Phát,

Quận 7, Tp.
HCM

23/03/15 Con

8.3
Hoàng Thị

Thanh Huyền
024210057 18/02/2004 CAHCM

123,Huỳnh
Tấn Phát,

Quận 7, Tp.
HCM

23/03/15 Con

8.4
Hoàng Văn

Thái
030631538 31/08/1981 CAHP

29 Tổ 2
Cụm 2, Trần
Thành Ngọ,

23/03/15 Anh
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KA, HP

8.5
Hoàng Ngọc

Sơn
031077011 21/08/1996 CAHP

740 Trần Tất
Văn, Tràng
Minh, KA,

HP

23/03/15 Anh

8.6
Hoàng Thị Kim

Liên
030574223 19/05/1996 CAHP

18 Lô 5,
KTT Đầm
Lát, Gia

Viên, Hải
Phòng

23/03/15 Chị

8.7
Hoàng Ngọc

Cường
024638647 24/11/2006 CAHCM

167 Huỳnh
Tấn Phát,

Quận 7, Tp.
HCM

23/03/15 Em

9
Hoàng Tiến

Lục

Thành
viên

HĐQT
30628000 06/08/2012 CAHP

10/96 Hai
Bà Trưng ,
Lê Chân ,

HP

Thành
viên

HĐQT

9.1 Hoàng Tiến Tứ 30588804 10/06/1979 CAHP
Cổ Am,

Vĩnh Bảo.
HP

23/03/15 Bố

9.2
Phạm Thị Mỹ

Hạnh
30174028 28/09/2011 CAHP

10/96 Hai
Bà Trưng,
Lê Chân,

HP

23/03/15 Vợ

9.3
Hoàng Tiến
Nhật Anh

31942521 08/08/2012 CAHP

10/96 Hai
Bà Trưng ,
Lê Chân ,

HP

23/03/15 Con

9.4
Hoàng Hạnh

Hoa

10/96 Hai
Bà Trưng,
Lê Chân,

HP

23/03/15 con

9.5 Hoàng Thị Hải 30588811 10/06/1979 CAHP
Cổ Am.

Vĩnh Bảo,
HP

23/03/15 Chị

9.6 Hoàng Thị Vân CAHP

số 8 lô 8A
Khu ĐT PG
xã An Đồng,
An Dương,

HP

23/03/15 Em

9.7
Hoàng Tiến

Văn
100461011 08/11/2005 CA QN

126 tổ 40
khu 7

Phường
Trưng

Vương UB,
QN

23/03/15 Em

9.8
Hoàng Tiến

Thư
30818507 30/05/2009 CAHP

65/430 Trần
Nguyên Hãn
Lê Chân HP

23/03/15 Em

9.9
Hoàng Tiến

Thái
30925049 17/03/2011 CAHP

67/430 Trần
Nguyên Hãn
Lê Chân HP

23/03/15 Em

9.1
0

Hoàng Tiến
Thanh

11875696 30/08/2012 CA HN
Số 2 Lô 7
Khu TDC 23/03/15 Em
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Mỹ Đình ,
Nam Từ
Liêm HN

10
Nguyễn Thị Kim

Nhã

Trưởng
ban
BKS

030642273 30/06/1981 CAHP

60 Trần
Quang

Khải, Hải
Phòng

23/03/15

Trưởn
g ban
BKS

10.1
Nguyễn Xuân

Trứ 030174005 04/08/1978 CAHP
27 Phạm
Ngũ Lão,

Hải Phòng
23/03/15 Bố

10.2 Đặng Thị Thuỳ 030191354 25/08/1978 CAHP
27 Phạm
Ngũ Lão,

Hải Phòng
23/03/15 Mẹ

10.3
Nguyễn Đức

Thành
030036612 13/08/2002 CAHP

60 Trần
Quang Khải,
Hải Phòng

23/03/15 Chồng

10.4
Nguyễn Đức

Long
031499250 13/08/2004 CAHP

60 Trần
Quang Khải,
Hải Phòng

23/03/15 Con

10.5
Nguyễn Đức

Hiếu

60 Trần
Quang Khải,
Hải Phòng

23/03/15 Con

10.6
Nguyễn Thị Kim

Thanh
030165940 04/08/1978 CAHP

15/123A Cát
Cụt, Hải
Phòng

23/03/15 Chị

10.7
Nguyễn Xuân

Quý
030740044 23/07/1978 CAHP

27/422 Tô
Hiệu, Hải

Phòng
23/03/15 Em

10.8
Nguyễn Xuân

Trọng
030848868 18/09/1999 CAHP

27 Phạm
Ngũ Lão,

Hải Phòng
23/03/15 Em

11
Nguyễn Thị Yên

Hà

Thành
viên
BKS

012005056 29/11/1996 CAHN
Số 2 Ngõ

335/28, Tây
Hồ, Hà Nội

Thành
viên
BKS

11.1
Nguyễn Văn

Xuyên
012733225 28/07/2004 CAHN

Tổ 71 Hoàng
Văn Thụ,

Hoàng Mai,
Hà Nội

23/03/15 Bố

11.2
Nguyễn Thị

Nhung
010724591 05/04/2007 CAHN

Tổ 71 Hoàng
Văn Thụ,

Hoàng Mai,
Hà Nội

23/03/15 Mẹ

11.3 Phan Quốc Anh 012975978 13/09/2011 CAHN
Số 2 Ngõ

335/28, Tây
Hồ, Hà Nội

23/03/15 Chồng

11.4 Phan Quốc Huy
Số 2 Ngõ

335/28, Tây
Hồ, Hà Nội

23/03/15 Con

11.5 Phan Thiên Sơn
Số 2 Ngõ

335/28, Tây
Hồ, Hà Nội

23/03/15 Con

11.6
Nguyễn Hà

Trung
011923119 02/03/2007 CAHN

Tổ 71 Hoàng
Văn Thụ,

Hoàng Mai,
Hà Nội

23/03/15 Em
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12
Nguyễn Thị
Minh Lan

Thành
viên
BKS

031327411 01/07/1975 CAHP

Số 71 Lê
Thánh

Tông, Máy
Tơ, Ngô

Quyền, Hải
Phòng

Thành
viên
BKS

12.1
Nguyễn Văn

Vượng
030991683 06/08/1946 CAHP

Số 71 Lê
Thánh Tông,

Máy Tơ,
Ngô Quyền,
Hải Phòng

23/03/15 Bố

12.2
Dương Thị Minh

Hậu
030156451 16/10/1949 CAHP

Số 71 Lê
Thánh Tông,

Máy Tơ,
Ngô Quyền,
Hải Phòng

23/03/15 Mẹ

12.3 Trần Ngọc Hòa 030949914 16/07/1974 CAHP

Số 71 Lê
Thánh Tông,

Máy Tơ,
Ngô Quyền,
Hải Phòng

23/03/15 Chồng

12.4 Trần Anh Minh 13/03/2002

Số 71 Lê
Thánh Tông,

Máy Tơ,
Ngô Quyền,
Hải Phòng

23/03/15 Con

12.5 Trần Min Hà 03/02/2006

Số 71 Lê
Thánh Tông,

Máy Tơ,
Ngô Quyền,
Hải Phòng

23/03/15 Con

12.6
Nguyễn Thị
Dương Anh 031192345 21/07/1981 CAHP

Số 71 Lê
Thánh Tông,

Máy Tơ,
Ngô Quyền,
Hải Phòng

23/03/15 Em

13 Lê Thế Trung CBTT
0310750004

30
16/10/2014 CAHP

13 Đông
Trà 3, Dư

Hàng Kênh,
Hải Phòng

CBTT

13.1 Lê Thế Dũng 030089125 04/05/2005 CAHP

86 Đông
Trà, Dư

Hàng Kênh,
Hải Phòng

23/03/15 Bố

13.2
Nguyễn Thuý

Liên
030628245 16/10/2006 CAHP

86 Đông
Trà, Dư

Hàng Kênh,
Hải Phòng

23/03/15 Mẹ

13.3 Vũ Việt Châu 031181286 15/03/2010 CAHP

13 Đông Trà
3, Dư Hàng
Kênh, Hải

Phòng

23/03/15 Vợ

13.4 Lê Việt Hương 0311990002
37

CAHP

13 Đông Trà
3, Dư Hàng
Kênh, Hải

Phòng

23/03/15 Con
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13.5 Lê Minh Ngọc

13 Đông Trà
3, Dư Hàng
Kênh, Hải

Phòng

23/03/15 Con

13.6 Lê Thế Thành 031038887 25/08/2011 CAHP

86 Đông
Trà, Dư

Hàng Kênh,
Hải Phòng

23/03/15 Em

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với
cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: không

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội
bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: không

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: không
VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Stt Họ tên

Tài
khoản
giao
dịch

chứng
khoán
(nếu
có)

Chức
vụ tại

công ty
(nếu
có)

Số CMND/
ĐKKD

Ngày cấp
CMND/
ĐKKD

Nơi cấp
CMN/
ĐKKD

Địa chỉ
Số cổ

phiếu sở
hữu cuối

kỳ

Tỷ lệ
sở

hữu
cổ

phiếu
cuối
kỳ

(%)

Ghi
chú

1
Nguyễn Việt

Hòa

Chủ
tịch

HĐQT
013571578 11/08/2012 CAHN

11 Ngõ Bà
Triệu, Lê
Đại Hành,

Hà Nội

634.461 1,53

Chủ
tịch

HĐQT

1.1
Dương Minh

Hảo
011865656 05/04/1995 CAHN

11 Ngõ Bà
Triệu, Lê
Đại Hành,

Hà Nội

108.345 0,26 Vợ

1.2
Nguyễn Hoàng

Linh
012252564 16/06/1999 CAHN

11 Ngõ Bà
Triệu, Lê
Đại Hành,

Hà Nội

78.451 0,19 Con

1.3
Nguyễn Hoàng

An
013241681 09/01/2010 CAHN

11 Ngõ Bà
Triệu, Lê
Đại Hành,

Hà Nội

93.400 0,23 Con

1.4
Nguyễn Thị

Chung
160484938 04/10/1994 CANB Ninh Bình Chị

1.5
Nguyễn Thị

Loan
160021463 23/10/2003 CANB Ninh Bình Chị

1.6
Nghiêm Văn

Lạc
030207250 11/03/2012 CAHP

Đông Khê,
Ngô Quyền,
Hải Phòng

Anh

2
Nguyễn Văn

Tiến

TV
HĐQT
- TGĐ

030969378 23/02/2005 CAHP
20/8B Cù

Chính Lan,
Hải Phòng

50.338 0,12

TV
HĐQT
- TGĐ

2.1
Nguyễn Văn

Lưu
030072228 06/03/1978 CAHP

87 Cầu Đất,
Hải Phòng

Bố
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2.2 Vũ Thi Hải 031095539 06/02/1997 CAHP
87 Cầu Đất,
Hải Phòng

Mẹ

2.3 Trần Thị Thuý 030975731 29/08/2003 CAHP
20/8B Cù

Chính Lan,
Hải Phòng

Vợ

2.4
Nguyễn An

Khang

20/8B Cù
Chính Lan,
Hải Phòng

Con

2.5
Nguyễn An

Bình

20/8B Cù
Chính Lan,
Hải Phòng

Con

2.6
Nguyễn Văn

Tuyền
030995013 05/10/2004 CAHP

C201 Khu
Chung cư

Cát Bi, Hải
Phòng

Anh

2.7
Nguyễn Hồng

Luyến
270963410 09/04/2003 CABH

C 27 khu
phố 5, Tân
Hiệp, Biên

Hoà

Chị

2.8
Nguyễn Thị

Anh
031032981 09/06/1995 CAHP

8A Trần
Phú, Hải
Phòng

Em

3
Trần Xuân

Bạo

TV
HĐQT,
GĐTC

030556364 27/04/2005 CAHP
15B An Đà,
Hải Phòng 93.312 0,23

TV
HĐQT

,
GĐTC

3.1 Trần Xuân Bào
CV/DN00086

87
19/11/1998 HN

19 Mê Linh,
Hải Phòng

Bố

3.2 Trịnh Thị Chất 030556465 09/06/1979 CAHP
15B An Đà,
Hải Phòng

Mẹ

3.3 Trịnh Thị Hạnh 031039798 02/08/1996 CAHP
15B An Đà,
Hải Phòng

Vợ

3.4
Trần Mai
Phương

15B An Đà,
Hải Phòng

Con

3.5
Trần Hạnh

Dung
15B An Đà,
Hải Phòng

Con

4 Hoàng Thị Hà
Thành

viên
HĐQT

200042066 26/07/2000 CAĐN

Tổ 78
Phường An
Kê, Thanh
Khê, TP Đà

Nẵng

150.027 0,36

Thành
viên

HĐQT

4.1
Hoàng Đăng

Tuỳ

86 Nguyễn
Thị Minh
Khai, Đà

Nẵng

Bố

4.2 Hoàng Thị Lạc 20072162 16/03/1989 CAĐN

86 Nguyễn
Thị Minh
Khai, Đà

Nẵng

Mẹ

4.3
Trần Hoàng

Diễm Phương
201471529 27/06/1999 CAĐN

86 Nguyễn
Thị Minh
Khai, Đà

Nẵng

57.631 0,14 Con

4.4
Trần Hoàng

Đông
201512695 18/04/2002 CAĐN Chicago, Mỹ Con
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4.5
Hoàng Thị

Hạnh
200203209 17/07/2007 CAĐN

29/10 Hà
Huy Tập, Đà

Nẵng
Chị

4.6
Hoàng Đăng

Hải
Hoà  Cường,

Đà  Nẵng
Anh

4.7
Hoàng Đăng

Nam
Hoà  Cường,

Đà  Nẵng
Em

5
Nguyễn Thế

Trọng

TV
HĐQT,
GĐKT

030980816 03/04/2009 CAHP
Số 51/333
Văn Cao,

Hải Phòng
9.037 0,02

TV
HĐQT

,
GĐKT

5.1
Nguyễn Thế

Tiệp
030001950 16/10/2006 CAHP

Số 4/69 Trại
Chuối Hải

Phòng
Bố

5.2 Vũ Thị Phương 030001922 29/02/2003 CAHP
Số 4/69 Trại
Chuối Hải

Phòng
Mẹ

5.3
Nguyễn Thị

Thuỷ
031242933 06/08/2010 CAHP

Số 51/333
Văn Cao,
Hải Phòng

Vợ

5.4
Nguyễn Thị
Quỳnh Thư

Số 51/333
Văn Cao,
Hải Phòng

Con

5.5
Nguyễn Thị
Quỳnh Anh

Số 51/333
Văn Cao,
Hải Phòng

Con

5.6
Nguyễn Thị Hải

Vân
031030695 25/08/2010 CAHP

Số 6/32 Trại
Chuối Hải

Phòng
Em

6
Nguyễn Việt

Trung

Thành
viên

HĐQT
030956329 16/11/2012 CAHP

50/3/166
Chùa Hàng,
Hồ Nam, Lê
Chân, Hải

Phòng

3.456 0,01

Thành
viên

HĐQT

6.1
Nguyễn Văn

Mão
30690138 05/05/2006 CAHP

50/3/166
Chùa Hàng,
Hồ Nam, Lê
Chân, Hải

Phòng

Bố

6.2
Quách Bảo

Chắn
030005222 23/09/1988 CAHP

50/3/166
Chùa Hàng,
Hồ Nam, Lê
Chân, Hải

Phòng

Mẹ

6.3 Bùi Thị Hạnh 031008928 22/03/2007 CAHP

50/3/166
Chùa Hàng,
Hồ Nam, Lê
Chân, Hải

Phòng

Vợ

6.4
Nguyễn Lan

Phương

50/3/166
Chùa Hàng,
Hồ Nam, Lê
Chân, Hải

Phòng

Con

6.5 Nguyễn Việt 031158561 30/05/1998 CAHP 50/3/166 Em
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Dũng Chùa Hàng,
Hồ Nam, Lê
Chân, Hải

Phòng

7
Nghiêm Tuấn

Anh

Thành
viên

HĐQT
030834340 17/03/2011 CAHP

Đông Khê,
Ngô Quyền,
Hải Phòng

5.200 0,01

Thành
viên

HĐQT

7.1
Nguyễn Thị

Hoài Phương 031110079 16/10/2003 CAHP
Đông Khê,

Ngô Quyền,
Hải Phòng

Vợ

7.2
Nghiêm Tuấn

Minh

Đông Khê,
Ngô Quyền,
Hải Phòng

Con

7.3
Nghiêm Quế

Chi

Đông Khê,
Ngô Quyền,
Hải Phòng

Con

7.4
Nghiêm Văn

Lạc
030207250 11/03/2012 CAHP

Đông Khê,
Ngô Quyền,
Hải Phòng

Bố

7.5
Dương Thị
Thuý Hải

030598867 14/05/2008 CAHP
Đông Khê,

Ngô Quyền,
Hải Phòng

M ẹ

7.6
Nghiêm Khánh

Dũng 030933393 23/03/2012 CAHP
Đông Khê,

Ngô Quyền,
Hải Phòng

Em

7.7
Nghiêm Thị
Thanh Thuỷ

0313002737 07/04/2009 CAHP
Đông Khê,
Ngô Quyền,
Hải Phòng

Em

8
Hoàng Trọng

Giang

Thành
viên

HĐQT
024210058 08/02/2004

CAHC
M

123,Huỳnh
Tấn Phát,

Quận 7, Tp.
HCM

125.175 0,30

Thành
viên

HĐQT

8.1
Trần Thị Minh

Tâm
030140070 16/03/2004 CAHP

123,Huỳnh
Tấn Phát,

Quận 7, Tp.
HCM

Vợ

8.2
Hoàng Thị

Minh Hương
024128572 27/06/2003 CAHCM

123,Huỳnh
Tấn Phát,

Quận 7, Tp.
HCM

Con

8.3
Hoàng Thị

Thanh Huyền
024210057 18/02/2004 CAHCM

123,Huỳnh
Tấn Phát,

Quận 7, Tp.
HCM

Con

8.4
Hoàng Văn

Thái
030631538 31/08/1981 CAHP

29 Tổ 2
Cụm 2, Trần
Thành Ngọ,

KA, HP

Anh

8.5
Hoàng Ngọc

Sơn
031077011 21/08/1996 CAHP

740 Trần Tất
Văn, Tràng
Minh, KA,

HP

Anh

8.6
Hoàng Thị Kim

Liên
030574223 19/05/1996 CAHP

18 Lô 5,
KTT Đầm
Lát, Gia

Chị
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Viên, Hải
Phòng

8.7
Hoàng Ngọc

Cường
024638647 24/11/2006 CAHCM

167 Huỳnh
Tấn Phát,

Quận 7, Tp.
HCM

Em

9
Hoàng Tiến

Lục

Thành
viên

HĐQT
30628000 06/08/2012 CAHP

10/96 Hai
Bà Trưng ,
Lê Chân ,

HP

30.013 0,07

Thành
viên

HĐQT

9.1 Hoàng Tiến Tứ 30588804 10/06/1979 CAHP
Cổ Am,

Vĩnh Bảo.
HP

Bố

9.2
Phạm Thị Mỹ

Hạnh
30174028 28/09/2011 CAHP

10/96 Hai
Bà Trưng,
Lê Chân,

HP

Vợ

9.3
Hoàng Tiến
Nhật Anh

31942521 08/08/2012 CAHP

10/96 Hai
Bà Trưng ,
Lê Chân ,

HP

Con

9.4
Hoàng Hạnh

Hoa

10/96 Hai
Bà Trưng,
Lê Chân,

HP

con

9.5 Hoàng Thị Hải 30588811 10/06/1979 CAHP
Cổ Am.

Vĩnh Bảo,
HP

Chị

9.6 Hoàng Thị Vân CAHP

số 8 lô 8A
Khu ĐT PG
xã An Đồng,
An Dương,

HP

Em

9.7
Hoàng Tiến

Văn
100461011 08/11/2005 CA QN

126 tổ 40
khu 7

Phường
Trưng

Vương UB,
QN

Em

9.8
Hoàng Tiến

Thư
30818507 30/05/2009 CAHP

65/430 Trần
Nguyên Hãn
Lê Chân HP

Em

9.9
Hoàng Tiến

Thái
30925049 17/03/2011 CAHP

67/430 Trần
Nguyên Hãn
Lê Chân HP

Em

9.1
0

Hoàng Tiến
Thanh

11875696 30/08/2012 CA HN

Số 2 Lô 7
Khu TDC
Mỹ Đình ,
Nam Từ
Liêm HN

Em

10
Nguyễn Thị Kim

Nhã

Trưởng
ban
BKS

030642273 30/06/1981 CAHP

60 Trần
Quang

Khải, Hải
Phòng

71.023 0,17

Trưởn
g ban
BKS

10.1 Nguyễn Xuân 030174005 04/08/1978 CAHP 27 Phạm Bố
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Trứ Ngũ Lão,
Hải Phòng

10.2 Đặng Thị Thuỳ 030191354 25/08/1978 CAHP
27 Phạm
Ngũ Lão,
Hải Phòng

Mẹ

10.3
Nguyễn Đức

Thành
030036612 13/08/2002 CAHP

60 Trần
Quang Khải,
Hải Phòng

Chồng

10.4
Nguyễn Đức

Long
031499250 13/08/2004 CAHP

60 Trần
Quang Khải,
Hải Phòng

Con

10.5
Nguyễn Đức

Hiếu

60 Trần
Quang Khải,
Hải Phòng

Con

10.6
Nguyễn Thị Kim

Thanh
030165940 04/08/1978 CAHP

15/123A Cát
Cụt, Hải
Phòng

Chị

10.7
Nguyễn Xuân

Quý
030740044 23/07/1978 CAHP

27/422 Tô
Hiệu, Hải

Phòng
Em

10.8
Nguyễn Xuân

Trọng
030848868 18/09/1999 CAHP

27 Phạm
Ngũ Lão,
Hải Phòng

Em

11
Nguyễn Thị Yên

Hà

Thành
viên
BKS

012005056 29/11/1996 CAHN
Số 2 Ngõ

335/28, Tây
Hồ, Hà Nội

Thành
viên
BKS

11.1
Nguyễn Văn

Xuyên
012733225 28/07/2004 CAHN

Tổ 71 Hoàng
Văn Thụ,

Hoàng Mai,
Hà Nội

Bố

11.2
Nguyễn Thị

Nhung
010724591 05/04/2007 CAHN

Tổ 71 Hoàng
Văn Thụ,

Hoàng Mai,
Hà Nội

Mẹ

11.3 Phan Quốc Anh 012975978 13/09/2011 CAHN
Số 2 Ngõ

335/28, Tây
Hồ, Hà Nội

Chồng

11.4 Phan Quốc Huy
Số 2 Ngõ

335/28, Tây
Hồ, Hà Nội

Con

11.5 Phan Thiên Sơn
Số 2 Ngõ

335/28, Tây
Hồ, Hà Nội

Con

11.6
Nguyễn Hà

Trung
011923119 02/03/2007 CAHN

Tổ 71 Hoàng
Văn Thụ,

Hoàng Mai,
Hà Nội

Em

12
Nguyễn Thị
Minh Lan

Thành
viên
BKS

031327411 01/07/1975 CAHP

Số 71 Lê
Thánh

Tông, Máy
Tơ, Ngô

Quyền, Hải
Phòng

3.600 0,01

Thành
viên
BKS

12.1
Nguyễn Văn

Vượng
030991683 06/08/1946 CAHP

Số 71 Lê
Thánh Tông,

Bố
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Máy Tơ,
Ngô Quyền,
Hải Phòng

12.2
Dương Thị Minh

Hậu
030156451 16/10/1949 CAHP

Số 71 Lê
Thánh Tông,

Máy Tơ,
Ngô Quyền,
Hải Phòng

Mẹ

12.3 Trần Ngọc Hòa 030949914 16/07/1974 CAHP

Số 71 Lê
Thánh Tông,

Máy Tơ,
Ngô Quyền,
Hải Phòng

Chồng

12.4 Trần Anh Minh 13/03/2002

Số 71 Lê
Thánh Tông,

Máy Tơ,
Ngô Quyền,
Hải Phòng

Con

12.5 Trần Min Hà 03/02/2006

Số 71 Lê
Thánh Tông,

Máy Tơ,
Ngô Quyền,
Hải Phòng

Con

12.6
Nguyễn Thị
Dương Anh 031192345 21/07/1981 CAHP

Số 71 Lê
Thánh Tông,

Máy Tơ,
Ngô Quyền,
Hải Phòng

Em

13 Lê Thế Trung CBTT 031075000430 16/10/2014 CAHP

13 Đông
Trà 3, Dư

Hàng Kênh,
Hải Phòng

19.183 0,05 CBTT

13.1 Lê Thế Dũng 030089125 04/05/2005 CAHP

86 Đông
Trà, Dư

Hàng Kênh,
Hải Phòng

Bố

13.2
Nguyễn Thuý

Liên
030628245 16/10/2006 CAHP

86 Đông
Trà, Dư

Hàng Kênh,
Hải Phòng

Mẹ

13.3 Vũ Việt Châu 031181286 15/03/2010 CAHP

13 Đông Trà
3, Dư Hàng
Kênh, Hải

Phòng

Vợ

13.4 Lê Việt Hương 031199000237 CAHP

13 Đông Trà
3, Dư Hàng
Kênh, Hải

Phòng

Con

13.5 Lê Minh Ngọc

13 Đông Trà
3, Dư Hàng
Kênh, Hải

Phòng

Con

13.6 Lê Thế Thành 031038887 25/08/2011 CAHP

86 Đông
Trà, Dư

Hàng Kênh,
Hải Phòng

Em
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2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty
niêm yết

Stt Người thực hiện
giao dịch

Quan hệ với cổ
đông nội bộ

Số cổ phiếu sở hữu đầu
kỳ

Số cổ phiếu sở hữu cuối
kỳ

Lý do tăng,
giảm (mua,
bán, chuyển

đổi,
thưởng...)

Số cổ phiếu Tỷ lệ Số cổ phiếu Tỷ lệ

1 Trần Hoàng Diễm
Phương

Con gái Bà Hoàng
Thị Hà – Thành

viên HĐQT 57.631 0,14 17.631 0,04

Giải quyết
việc riêng

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không.

CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Việt Hòa


